
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày       tháng 12 năm 2025

     THÔNG BÁO
Tiếp nhận vào làm viên chức giáo viên năm 2025 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2025, Sở Giáo dục 
và Đào tạo thông báo tiếp nhận vào làm viên chức năm 2025 như sau:

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN
1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

(Chi tiết theo Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 đính kèm)
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm)
II. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC
Những người đang ký hợp đồng lao động đủ từ 05 năm trở lên có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm giáo 
viên trong chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 
công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN VÀO LÀM 
VIÊN CHỨC

1. Điều kiện, tiêu chuẩn
1.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
- Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa 
đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí 
việc làm giáo viên trong chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng tại các cơ sở giáo dục 
và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh; có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm 
yêu cầu trình độ chuẩn được đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần 
tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, 
nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà 
chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).
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1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với vị trí việc làm tiếp nhận vào làm 
viên chức

a) Giáo viên mầm non hạng III

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể
Trình độ đào tạo Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

Bồi dưỡng, chứng 
chỉ

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên mầm non theo quy định.

Kinh nghiệm (thành 
tích công tác) - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Phẩm chất cá nhân

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và 
địa phương về giáo dục mầm non.
- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 
gương mẫu trước trẻ em;
- Yêu nghề, thương yêu trẻ em; biết quản lý cảm xúc; đối 
xử công bằng và tôn trọng trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi 
ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa 
vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

b) Giáo viên tiểu học hạng III
Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 
viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 
có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành.

Bồi dưỡng, chứng 
chỉ

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định.

Kinh nghiệm (thành 
tích công tác) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.



3

Phẩm chất cá nhân

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và 
địa phương về giáo dục tiểu học.
- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 
gương mẫu trước học sinh.
- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo 
vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, 
giúp đỡ đồng nghiệp.
- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa 
vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

c) Giáo viên THCS hạng III
Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa 
đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 
thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 
trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành.

Bồi dưỡng, chứng 
chỉ

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định.

Kinh nghiệm (thành 
tích công tác) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Phẩm chất cá nhân

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và 
địa phương về giáo dục trung học cơ sở.
- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 
gương mẫu trước học sinh.
- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo 
vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, 
giúp đỡ đồng nghiệp.
- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa 
vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đạo đức nhà giáo.
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d) Giáo viên THPT hạng III
Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp môn học 
chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp 
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bồi dưỡng, chứng 
chỉ

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Kinh nghiệm (thành 
tích công tác) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Phẩm chất cá nhân

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và 
địa phương về giáo dục trung học phổ thông.
- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 
gương mẫu trước học sinh.
- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo 
vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, 
giúp đỡ đồng nghiệp.
- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa 
vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

đ) Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp
Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo, bồi 
dưỡng

 - Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung 
cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, phù hợp với ngành, nghề 
giảng dạy hoặc có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đáp 
ứng tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp theo 
quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp;
- Có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 
nghiệp vụ sư phạm theo quy định chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tiêu chuẩn về năng 
lực chuyên môn, 

- Nắm vững kiến thức của mô-đun được phân công giảng 
dạy; có kiến thức về các mô-đun liên quan của nghề được 
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nghiệp vụ phân công giảng dạy; 
- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và nắm vững kỹ thuật 
an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công 
giảng dạy; 
- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của chức danh giáo viên 
giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm;
- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong 
chương trình môđun được phân công giảng dạy; biết tổ 
chức lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân 
công giảng dạy.

2. Điều kiện đăng ký tiếp nhận
2.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên 

môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp 
tại điểm 1.2 khoản 1 mục III Thông báo này và có đủ các điều kiện sau đây, không 
phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký 
dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.
g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự 

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIẾP 
NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC

1. Toàn bộ hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào viên chức đựng 
trong túi bìa cứng, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO 
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LÀM VIÊN CHỨC” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa 
chỉ liên lạc), đơn vị, vị trí đề nghị tiếp nhận, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Số lượng 
hồ sơ: 01 bộ/ứng viên. 

Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển;
b) Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 

30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm 

chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, 
quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 
công tác (Lưu ý: Người đứng đầu đơn vị nơi giáo viên công tác chỉ xác nhận hồ 
sơ đối với trường hợp đang hợp đồng ở vị trí việc làm giáo viên trong chỉ tiêu biên 
chế chưa tuyển dụng tại đơn vị, phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận với điều 
kiện mỗi chỉ tiêu biên chế chỉ được xác nhận cho 01 hồ sơ);

e) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc Tờ rời quá trình đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc đối với thời gian công tác tại vị trí việc làm đăng ký tiếp nhận vào làm 
viên chức;

g) Hồ sơ minh chứng kèm theo (nếu thuộc đối tượng ưu tiên tại mục V Kế 
hoạch 55/KH-SGDĐT ngày 01/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Mẫu hồ sơ kèm theo Phụ lục 6 Thông báo này.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025, trong giờ Hành chính các 

ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần).
3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ. Địa chỉ: Tầng 

9 - Sở Giáo dục và Đào tạo, số 36-Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng; điện thoại: 0329487986.

4. Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không hoàn lại hồ sơ 
nếu không được tiếp nhận. Thí sinh có thể liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng 
Tổ chức cán bộ) để được cung cấp mẫu hồ sơ hoặc in trực tiếp từ biểu mẫu kèm 
theo thông báo này.

V. KIỂM TRA, SÁT HẠCH, XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP NHẬN 
VÀO LÀM VIÊN CHỨC

1. Kiểm tra, sát hạch
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1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người 
được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ 
thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

- Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Sẽ có văn bản thông báo sau
- Hình thức kiểm tra, sát hạch: thi viết (bằng hình thức trắc nghiệm).
- Thời gian làm bài kiểm tra, sát hạch: 180 phút (không kể thời gian phát đề).
- Thang điểm: 100 điểm.
2. Xác định người được tiếp nhận vào làm viên chức
Có kết quả điểm tại vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 50 điểm trở lên.
3. Tài liệu ôn tập
Danh mục tài liệu ôn tập theo Phụ lục 5 Thông báo này.
VI. THÔNG TIN VỀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2025
Thông báo người đủ điều kiện, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát 

hạch, các thông tin liên quan sẽ được niêm yết công khai tại Sở Giáo dục và Đào 
tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập có người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức 
và đăng tải tại website Sở Giáo dục và Đào tạo: http://lamdong.edu.vn./.
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Website Sở GDĐT;
- Các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (triển khai 
về các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc);
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Bích Liên

                               
 

http://lamdong.edu.vn


Phụ lục 1: 
Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức các cơ sở giáo dục công lập bậc mầm non thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày       tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

1 Trường Mầm non Tam Thanh 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

2 Trường Mầm non Long Hải 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

3 Trường Mầm non Ngũ Phụng

 Đặc khu Phú Quý

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

4 Trường Mầm non Thanh Xuân Phường 1 Bảo Lộc 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

5 Trường Mẫu giáo Lộc Tân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

6 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

7 Trường Mẫu giáo Đam B'ri 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

8 Trường Mẫu giáo Kim Đồng 1

Phường 2 Bảo Lộc

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

9 Trường Mầm non Đạ Nghịch 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

10 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 2 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

11 Trường Mẫu giáo Đại Lào

Phường 3 Bảo Lộc

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

12 Trường Mẫu giáo Kim Đồng 2 Phường B'Lao 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

13 Trường Mầm non Phong Nẫm 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

14 Trường Mẫu giáo Phú Tài
Phường Bình Thuận

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

15 Trường Mầm non Xuân An Phường Hàm Thắng 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

16 Trường Mẫu giáo Tân An 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

17 Trường Mẫu giáo Tân Thiện 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

18 Trường Mẫu giáo Bình Tân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

19 Trường Mầm non Hoa Hồng

Phường La Gi

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

20 Trường Mẫu giáo Mũi Né 8 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

21 Trường Mầm non Thiện Nghiệp 11 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

22 Trường Mẫu giáo Hàm Tiến

Phường Mũi Né

7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

23 Trường Mầm non Bình Hưng 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

24 Trường Mầm non Hưng Long 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

25 Trường Mầm non Phú Trinh 10 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

26 Trường Mẫu giáo Đức Thắng 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

27 Trường Mẫu giáo Đức Nghĩa 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

28 Trường Mầm non Lạc Đạo

Phường Phan Thiết

6 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

29 Trường Mẫu giáo 19/5 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

30 Trường Mầm non Phan Thiết 16 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

31 Trường Mầm non Thanh Hải 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

32 Trường Mầm non Phú Thủy 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

33 Trường Mẫu giáo Phú Hài

Phường Phú Thuỷ

7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

34 Trường Mầm non Bông Sen 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

35 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

36 Trường Mẫu giáo Phước Lộc 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

37 Trường Mẫu giáo Tân Phước

Phường Phước Hội

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

38 Trường Mẫu giáo Đức Long 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

39 Trường Mầm non Tiến Thành
Phường Tiến Thành

9 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

40 Trường Mẫu giáo Lộc Đức Xã Bảo Lâm 2 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

41 Trường Mầm non Lộc Thành B 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

42 Trường Mầm non Lộc Nam
Xã Bảo Lâm 3

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

43 Trường Mầm non Ánh Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

44 Trường Mầm non Lộc Bảo Xã Bảo  Lâm 5 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

45 Trường Mầm non Hướng Dương 13 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

46 Trường Mẫu giáo Phan Hòa 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

47 Trường Mẫu giáo Phan Rí Thành 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

48 Trường Mẫu giáo Phan hiệp

Xã Bắc Bình

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

49 Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

50 Trường Mẫu giáo Họa My
Xã Bắc Ruộng

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

51 Trường Mầm non Gia Viễn Xã Cát Tiên 3 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

52 Trường Mầm non Hương Lâm 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

53 Trường Mầm non Sao Mai
Xã Đạ Tẻh

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

54 Trường Mầm non Triệu Hải 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

55 Trường Mầm non Đạ Pal
Xã Đạ Tẻh 2

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

56 Trường Mầm non Đạ K' Nàng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

57 Trường Mầm non Phi Liêng
Xã Đam Rông 1

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

58 Trường Mầm non Đạ Rsal 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

59 Trường Mầm non Đạ M'Rông
Xã Đam Rông 3

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

60 Trường Mâm non Đạ Tông 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

61 Trường Mầm non Đạ Long 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

62 Trường Mầm non Đưng K' Nớ

Xã Đam Rông 4

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

63 Trường Mầm non Tu Tra Xã Đơn Dương 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

64 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

65 Trường Mẫu giáo Sao Mai
Xã Đồng Kho

5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

66 Trường Mẫu giáo Măng Non 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

67 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

68
Trường Mẫu giáo 
Sao Mai Xã Đức Linh 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

69 Trường Mẫu giáo Bình An Xã Hải Ninh 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

70 Trường Mẫu giáo Mương Mán 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

71 Trường Mẫu giáo Hàm Kiệm 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

72 Trường Mẫu giáo Hàm Cường

Xã Hàm Kiệm

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

73 Trường Mẫu giáo Tân Xuân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

74 Trường Mầm non Hàm Tân
Xã Hàm Tân

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

75 Trường Mẫu giáo Hàm Thạnh 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

76 Trường Mẫu giáo Hàm Cần 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

77 Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh

Xã Hàm Thạnh

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

78 Trường Mẫu giáo Hoà Thắng 14 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

79 Trường Mẫu giáo Hồng Phong
Xã Hòa Thắng

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

80 Trường Mẫu giáo Hồng Thái 12 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

81 Trường Mẫu giáo Phan Thanh
Xã Hồng Thái

9 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

82 Trường Mẫu giáo Phú Lạc Xã Liên Hương 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

83 Trường Mẫu giáo Sông Bình 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

84 Trường Mầm non Lương Sơn 
Xã Lương Sơn

8 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

85 Trường Mầm non Thăng Long Xã Nam Ban Lâm Hà 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

86 Trường Mẫu giáo Nam Hà 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

87 Trường Mẫu giáo Phi Tô
Xã Nam Hà Lâm Hà

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

88 Trường Mầm non Vành Khuyên 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

89 Trường Mẫu giáo Nắng Mai 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

90 Trường Mầm non Sen Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

91 Trường Mẫu giáo Bình Minh 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

92 Trường Mầm non Hoàng Anh

Xã Nam Thành

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

93 Trường  Mẫu giáo Tuổi Ngọc 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

94 Trường  Mẫu giáo Bình Minh
Xã Nghị Đức

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

95 Trường Mẫu giáo Chí Công Xã Phan Rí Cửa 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

96 Trường Mầm non Sơn Lâm Xã Phan Sơn 8 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

97 Trường Mầm non Sao Mai 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

98 Trường Mẫu giáo Phú Sơn
Xã Phú Sơn Lâm Hà

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

99 Trường Mầm non Hoàng Oanh 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

100 Trường Mầm non Ka Đơn
Xã Quảng Lập

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

101 Trường Mẫu giáo Sông Lũy 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

102 Trường Mẫu giáo Phan Tiến 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

103 Trường Mẫu giáo Bình Tân

Xã Sông Lũy 

11 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

104 Trường Mẫu giáo Thắng Hải Xã Sơn Mỹ 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

105 Trường Mẫu giáo Gia Huynh 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

106 Trường Mẫu giáo Bà Tá 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

107 Trường Mẫu giáo Suối Kiết

Xã Suối Kiết 

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

108 Trường Mầm non Lạc Hồng 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

109 Trường Mẫu giáo Bé Thơ 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

110 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 

Xã Tánh Linh

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

111 Trường Mẫu giáo Búp Măng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

112 Trường Mẫu giáo Tân Tiến 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

113 Trường Mẫu giáo Tân Hải
Xã Tân Hải

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

114 Trường Mẫu giáo Sông Phan Xã Tân Lập 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

115 Trường Mẫu giáo Tân Minh Xã Tân Minh 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

116 Trường Mẫu giáo Tân Thuận 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

117 Trường Mẫu giáo Thuận Quý 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

118 Trường Mẫu giáo Tân Thành

Xã Tân Thành

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

119 Trường Mẫu giáo Hàm Mỹ 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

120 Trường Mẫu giáo Tiến Lợi
Xã Tuyên Quang

6 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

121 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Xã Trà Tân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

 TỔNG  399     
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Phụ lục 2: 
Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức các cơ sở giáo dục công lập bậc Tiểu học thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày    tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

1 Trường Tiểu học Long Hải Đặc khu Phú 
Quý 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

2 Trường Tiểu học Lộc Thanh 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

3 Trường Tiểu học Nguyễn Công 
Trứ 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  4 Trường Tiểu học Trưng Vương

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
5 Trường Tiểu học Lộc Thanh 2

Phường 1 Bảo 
Lộc

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  6 Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
1 Giáo viên môn Cơ bản + TPT 

Đội Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
7 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Phường 2  Bảo 
Lộc

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
8 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
9 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

10 Trường Tiểu học Phạm Hồng 
Thái

Phường 3 Bảo 
Lộc

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
11 Trường Tiểu học Thăng Long 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
12 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
13 Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
14 Trường Tiểu học Lộc Nga

Phường B'Lao

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
15 Trường Tiểu học Phong Nẫm Phường Bình 

Thuận

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

16 Trường Tiểu học Phú Tài 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
17 Trường Tiểu học Hàm Thắng 4 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  18 Trường Tiểu học Xuân An

Phường Hàm 
Thắng

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

19 Trường Tiểu học Tân An 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  20 Trường Tiểu học Tân An 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  21 Trường Tiểu học Bình Tân 2

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
22 Trường Tiểu học Bình Tân 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
23 Trường Tiểu học Tân Bình

Phường La Gi

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  24 Trường Tiểu học Mũi Né 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  25 Trường Tiểu học Mũi Né 2 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  26 Trường Tiểu học Mũi Né 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
4 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  27 Trường Tiểu học Mũi Né 4 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  28 Trường Tiểu học Hàm Tiến 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  29 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 

1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  30 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 
2

Phường Mũi Né

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

31 Trường Tiểu học Phú Trinh 1 Phường Phan 
Thiết 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  32 Trường Tiểu học Bình Hưng
1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  33 Trường Tiểu học Đức Thắng 1

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

34 Trường Tiểu học Phú Trinh 3 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

35 Trường Tiểu học Hưng Long 1 2 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  36 Trường Tiểu học Lạc Đạo
1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  37 Trường Tiểu học Hưng Long 2

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

38 Trường Tiểu học Tuyên Quang

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  39 Trường Tiểu học Đức Thắng 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  40 Trường Tiểu học Phú Trinh 2
1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  41 Trường Tiểu học Thanh Hải

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

42 Trường Tiểu học Phú Thủy 1

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
43 Trường Tiểu học Phú Hài 1 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  44 Trường Tiểu học Phú Hài 2
1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  45 Trường Tiểu học Phú Thủy 2

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

46 Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết

Phường Phú 
Thủy

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
47 Trường Tiểu học Phước Hội 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
48 Trường Tiểu học Phước Hội 4 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
49 Trường Tiểu học Phước Lộc 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
50 Trường Tiểu học Tân Phước 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  51 Trường Tiểu học Tân Phước 3

Phường Phước 
Hội

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  52 Trường Tiểu học Tiến Thành 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

53 Trường Tiểu học Tiến Thành 2

Phường Tiến 
Thành

2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  54 Trường Tiểu học Đức Long 11 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
55 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
56 Trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

57 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

58 Trường Tiểu học Trần Hưng 
Đạo

Xã Bảo Lâm 1

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
59 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
60 Trường Tiểu học B'Đơr

Xã Bảo Lâm 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
61 Trường Tiểu học Lộc Thành B 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
62 Trường Tiểu học Lộc Nam A 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

63 Trường Tiểu học Nguyễn 
Khuyến 1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất + TPT Đội Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  64 Trường TH-THCS Vừ A Dính

Xã Bảo Lâm 3

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

65 Trường TH-THCS Bế Văn Đàn 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

66 Trường TH-THCS Lương Thế 
Vinh

Xã Bảo Lâm 4 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  67 Trường Tiểu học Lộc Bảo

5 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

68  Trường TH-THCS Hoàng Hoa 
Thám

Xã Bảo Lâm 5

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  69 Trường Tiểu học Bảo Thuận Xã Bảo Thuận

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

70 Trường Tiểu học Đình Lạc 1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

71 Trường Tiểu học Phan Rí Thành 
3 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

72 Trường Tiểu học Chợ Lầu 2 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
73 Trường Tiểu học Chợ Lầu 1 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
74 Tiểu học Phan Rí Thành 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
75 Trường Tiểu học Phan Hiệp 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

76 Trường Tiểu học Phan Hòa 2 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

77 Trường Tiểu học Phan Rí Thành 
2 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

78 Trường Tiểu học Hòa Thuận

Xã Bắc Bình

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
79 Trường Tiểu học Tiên Hoàng 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

80 Trường TH-THCS Đồng Nai 
Thượng

Xã Cát Tiên 3 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
81 Trường Tiểu học Lạc Xuân Xã D'Ran 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
82 Trường Tiểu học Lam Sơn 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

83 Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản 1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản + TPT 
Đội Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  84 Trường Tiểu học  Võ Thị Sáu

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

85 Trường Tiểu học Liên Đầm

Xã Di Linh

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

86 Trường Tiểu học Chu Văn An 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
87 Trường Tiểu học Lăng Tô 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
88 Trường Tiểu học Đạ K'Nàng

Xã Đam Rông 1
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

89 Trường Tiểu học Đạ Long Xã Đam Rông 4 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
90 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Xã Đắk Mil 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

91 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Bé 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

92 Trường Tiểu học Nguyễn Đức 
Cảnh

Xã Đắk Sắk
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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93 Trường Tiểu học Tân Lâm Xã Đinh Trang 
Thượng 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

94 Trường TH -THCS Đông Giang Xã Đông Giang 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  95 Trường Tiểu học Đồng Kho 1
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

96 Trường Tiểu học Đồng Kho 2

Xã Đồng Kho

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
97 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

98 Trường Tiểu học Trần Phú 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

99 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
100 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Xã Đức Linh

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
101 Trường Tiểu học Tam Bố 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  102 Trường Tiểu học Phú Hiệp Xã Gia Hiệp

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

103 Trường Tiểu học Hải Ninh 1 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  104 Trường Tiểu học Hải Ninh 2

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  105 Trường Tiểu học Lê Văn Tám

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

106 Trường Tiểu học Bình An

7 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
107 Trường TH-THCS Phan Điền

Xã Hải Ninh 

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
5 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

108 Trường Tiểu học Mương Mán Xã Hàm Kiệm 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
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1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
109 Trường Tiểu học Hàm Cường 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

110 Trường TH-THCS Hàm Cường

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
111 Trường Tiểu học Tân Xuân 2 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
112 Trường Tiểu học Tân Hà 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
113 Trường Tiểu học Tân Xuân 1

Xã Hàm Tân

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  114 Trường TH-THCS Hàm Thạnh Xã Hàm Thạnh 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

115  Trường Tiểu học Hàm Đức 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
116 Trường Tiểu học Hàm Đức 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
117 Trường Tiều học Sa Ra

Xã Hàm Thuận
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

118 Trường Tiểu học Hàm Minh 2 Xã Hàm Thuận 
Nam 1 Giáo viên môn Cơ bản + TPT 

Đội Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
119 Trường Tiểu học Phú Thạnh Xã Hiệp Thạnh 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

120 Trường Tiểu học Hoà Nam Xã Hòa Bắc 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

121 Trường Tiểu học Đinh Trang 
Hòa 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

122 Trường Tiểu học Hòa Ninh II 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

123 Trường Tiểu học Hoà Ninh I

Xã  Hòa Ninh

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
124 Trường TH-THCS Hồng Phong 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  125 Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  126 Trường Tiểu học Hoà Thắng 1

Xã Hòa Thắng

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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127 Trường TH-THCS Võ Hữu 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

128 Trường TH-THCS Trần Quốc 
Tuấn 1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

129 Trường Tiểu học Phan Đình 
Phùng

Xã Hoài Đức
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

130 Trường Tiểu học Hồng Liêm 1 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

131 Trường Tiểu học Hồng Sơn 4
Xã Hồng Sơn

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

132 Trường Tiểu học Hồng Thái 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

4 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

133 Trường Tiểu học Hồng Thái 2

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

134 Trường Tiểu học Hồng Thái 3 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

135 Trường Tiểu học Phan Thanh 1 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  136 Trường Tiểu học Phan Thanh 2

Xã Hồng Thái

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
137 Trường Tiểu học Ka Đô 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
138 Trường Tiểu học Ka Đô 2 Xã Ka Đô 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
139 Trường Tiểu học Liên Hương 2 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

140 Trường Tiểu học Phước Thể 2 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

141 Trường Tiểu học Liên Hương 4 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
142 Trường Tiểu Học Phú Điền

Xã Liên Hương

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  143 Trường Tiểu học Lương Sơn 1 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  144 Trường Tiểu học Lương Sơn 2
Xã Lương Sơn

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
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1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  145 Trường Tiểu học Lương Sơn 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
146 Trường Tiểu học Sông Bình 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

147 Trường Tiểu học Hoàng Văn 
Thụ 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

148 Trường TH&THCS Mê Linh Xã Nam Ban 
Lâm Hà 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

149 Trường Tiểu học Phi Tô Xã Nam Hà 
Lâm Hà 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  150 Trường Tiểu học Lạc Long 

Quân Xã Nam Thành
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

151 Trường Tiểu học Đức Phú 2 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
152 Trường TH - THCS Tà Pứa Xã Nghị Đức 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
153 Trường Tiểu học Chí Công 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
154 Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

155 Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 5
Xã Phan Rí Cửa

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

156 Trường TH-THCS Sơn Lâm Xã Phan Sơn 6 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
157 Trường Tiểu học Đa Nung 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
158 Trường Tiểu học R' Lơm 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  159 Trường TH-THCS R'Teng 

Xã Phú Sơn
Lâm Hà

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
160 Trường Tiểu  học Tân Thanh 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  161 Trường Tiểu  học Phúc Thọ II

Xã Phúc Thọ 
Lâm Hà

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

162 Trường Tiểu học Quảng Lập 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

163 Trường Tiểu học Pró
Xã Quảng Lập

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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164 Trường Tiểu học Ka Đơn II 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  165 Trường Tiểu học Sông Lũy 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
166 Trường Tiểu học Bình Tân 2 5 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  167 Trường Tiểu học Bình Tân 1
1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  
168 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
169 Trường Tiểu học Sông Lũy 3 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  170 Trường TH-THCS Phan Tiến

Xã Sông Lũy 

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
171 Trường Tiểu học Tân Thắng 1 Xã Sơn Mỹ 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
172 Trường Tiểu học Gia Huynh 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
173 Trường Tiểu học Suối Kiết Xã Suối Kiết 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  174 Trường Tiểu học Đà Loan 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
175 Trường Tiểu học Ninh Loan

Xã Tà Hine
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

176 Trường Tiểu học Chơ Ré Xã Tà Năng 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

177 Trường Tiểu học Đức Thuận 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

178 Trường Tiểu học Gia An 2
Xã Tánh Linh

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
179 Trường Tiểu học Tân Tiến 1 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
180 Trường Tiểu học Tân Tiến 2 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

181 Trường Tiểu học Tân Tiến 3 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

182 Trường Tiểu học Tân Hải 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

183 Trường Tiểu học Tân Hải 2

Xã Tân Hải

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

184 Trường Tiểu học Tân Hội Xã Tân Hội 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

185 Trường Tiểu học N'Thôn Hạ 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
186 Trường Tiểu học Tân Lập 1 Xã Tân Lập 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  187 Trường Tiểu học Tân Phúc 1 Xã Tân Minh 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

188 Trường Tiểu học Tân Thuận 4 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

189 Trường Tiểu học Tân Thành 1 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

190 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

Xã Tân Thành

4 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
191 Trường Tiểu học Phong Phú 1 Xã Tuy Phong 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  192 Trường Tiểu học Tiến Lợi Xã Tuyên 
Quang

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

193 Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

194 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Xã Trà Tân

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
195 Trương Tiểu học Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Hảo 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

 TỔNG  399     
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Phụ lục 3:
Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức các cơ sở giáo dục công lập bậc THCS thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày    tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên + 
TPT Đội Hóa học V.07.04.32  1 Trường THCS Phan Văn Trị Phường 1 Bảo 

Lộc   1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  

2 Trường TH-THCS Phan Chu 
Trinh

Phường 2 Bảo 
Lộc 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

3 Trường THCS Đại Lào 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Lịch Sử V.07.04.32  4 Trường THCS Phan Chu 

Trinh

Phường 3 Bảo 
Lộc

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  5 Trường THCS Lộc Sơn

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  6 Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi

Phường B’Lao

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

7 Trường THCS Trần Quốc 
Toản Xã Trà Tân 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  8 Trường THCS Nguyễn Du Phường Bình 

Thuận 1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Địa Lý V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  9 Trường THCS Lê Hồng 

Phong Phường Mũi Né
1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

2 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  10 Trường THCS Hồ Quang 
Cảnh

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

11 Trường THCS Trần Phú Phường Phan 
Thiết 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
12 Trường THCS Lương Thế 

Vinh 1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

13 Trường THCS Nguyễn Trãi

1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Lịch Sử V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  14 Trường THCS Hùng Vương

1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Lịch Sử V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

3 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  15 Trường THCS Nguyễn Thông

Phường Phú 
Thủy

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

16 Trường THCS Phước Lộc Phường Phước 
Hội 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

1 Giáo viên môn Giáo dục công dân

Giáo dục công 
dân/

Giáo dục Chính 
trị

V.07.04.32
 17 Trường THCS Hà Huy Tập 

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

2 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  18 Trường THCS Nguyễn Đình 
Chiểu 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  

3 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  19 Trường THCS Trưng Vương

Phường Tiến 
Thành

1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Địa Lý V.07.04.32  
2 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Lịch Sử V.07.04.32  20 Trường THCS Trần Phú
1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

21 Trường PTDTNT THCS Bảo 
Lâm

Xã Bảo Lâm 1

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

22 Trường TH-THCS Bế Văn 
Đàn Xã Bảo Lâm 4 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

23 Trường THCS Bảo Thuận Xã Bảo Thuận 1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  
24 Trường THCS Phan Hoà

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  25 Trường THCS Bắc Bình 1

Xã Bắc Bình

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
26 Trường THCS Tân Châu Xã Di Linh 1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Lịch Sử V.07.04.32  

27 Trường TH-THCS Đinh 
Trang Thượng

Xã Đinh Trang 
Thượng 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

28 Trường THCS Thạnh Mỹ Xã Đơn Dương 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  
29 Trường THCS Phú Hội Xã Đức Trọng 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

30 Trường THCS Bình An 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  31 Trường THCS Hải Ninh

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

32 Trường TH - THCS Phan 
Điền

Xã Hải Ninh

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  33 Trường THCS Mương Mán
2 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

2 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Địa Lý V.07.04.32  34 Trường TH -THCS Hàm 
Cường

2 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

35 Trường THCS Hàm Kiệm

Xã Hàm Kiệm

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

36 Trường TH -THCS Hàm 
Thạnh Xã Hàm Thạnh 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

3 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Công nghệ
Sư phạm Kỹ 
thuật Nông 

nghiệp
V.07.04.32

 

37 Trường THCS Thuận Nam

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  38 Trường THCS Hàm Minh
2 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  39 Trường PTDTNT THCS 

Hàm Thuận Nam

Xã Hàm Thuận 
Nam

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

40 Trường THCS Đinh Trang 
Hòa I Xã Hòa Ninh 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

41 Trường TH-THCS Võ Hữu

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất + TPT 
đội

Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  42 Trường THCS Hòa Thắng

Xã Hòa Thắng

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  43 Trường THCS Bắc Bình 3

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V.07.04.32  
44 Trường THCS Phan Thanh 

Xã Hồng Thái

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  
45 Trường THCS Đa Mi Xã La Dạ 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

46 Trường THCS Phước Thể Xã Liên Hương 1 Giáo viên môn Giáo dục công dân

Giáo dục công 
dân/

Giáo dục Chính 
trị

V.07.04.32
 

2 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý và Hóa 
học V.07.04.32  47 Trường THCS Lương Sơn Xã Lương Sơn

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

48 Trường THCS Gia Lâm 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật lý V.07.04.32  
49 Trường TH-THCS Mê Linh 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
50 Trường THCS Từ Liêm 

Xã Nam Ban 
Lâm Hà

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học V.07.04.32  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

51 Trường TH-THCS Cill Cus 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật lý V.07.04.32  

52 Trường THCS Nam Hà Xã Nam Hà 
Lâm Hà 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  

53 Trường TH-THCS Sơn Lâm Xã Phan Sơn 1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

54 Trường THCS Lê Văn Tám Xã Phúc Thọ 
Lâm Hà 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

55 Trường THCS Trần Hưng 
Đạo Xã Quảng Tín 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.04.32  

56 Trường THCS Bình Tân 2 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Sinh học và Vật 
lý V.07.04.32  

57 Trường TH -THCS Phan Tiến 
Xã Sông Lũy

1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Lịch Sử & Địa Lý Lịch Sử V.07.04.32  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Giáo dục công dân

Giáo dục công 
dân/

Giáo dục Chính 
trị

V.07.04.32
 

1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  

58 Trung THCS Suối Kiết

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V.07.04.32  
59 Trung THCS Gia Huynh

Xã Suối Kiết 

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  
60 Trường THCS Võ Thị Sáu Xã Tà Năng 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Vật Lý V.07.04.32  
61 Trường THCS Duy Cần Xã Tánh Linh 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V.07.04.32  

62 Trường THCS Tân Hà Xã Tân Hà Lâm 
Hà 1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

63 Trường THCS Tân Tiến Xã Tân Hải 1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 
chất V.07.04.32  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo
Chức danh

 nghề nghiệp/Mã số Ghi chú

64 Trường THCS Tân Hải 1 Giáo viên môn Giáo dục công dân

Giáo dục công 
dân/

Giáo dục Chính 
trị

V.07.04.32
 

65 Trường TH-THCS Thuận 
Quý 1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 

nghệ thông tin V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Công nghệ
Sư phạm Kỹ 
thuật Nông 

nghiệp
V.07.04.32

 
1 Giáo viên môn Khoa học tự nhiên Hóa học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

66 Trường THCS Tân Thuận
Xã Tân Thành

3 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

67 Trường THCS Phong Phú Xã Tuy Phong 1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công 
nghệ thông tin V.07.04.32  

68 Trường TH-THCS Hàn Mỹ Xã Tuyên 
Quang 1 Giáo viên môn Ngữ văn  Ngữ văn/Văn 

học V.07.04.32  
69 Trường THCS Lộc Nam 1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

70 Trường THCS Lộc Thành 1 Giáo viên môn Giáo dục công dân

Giáo dục công 
dân/

Giáo dục Chính 
trị

V.07.04.32
 

71 Trường TH-THCS Vừ A 
Dính

Xã Bảo Lâm 3

1 Giáo viên môn Toán Toán học V.07.04.32  

1 Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn/Văn 
học V.07.04.32  

72 Trường THCS Vĩnh Hảo Xã Vĩnh Hảo
1 Giáo viên môn Giáo dục thể chất Giáo dục thể 

chất V.07.04.32  

 TỔNG  145     
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Phụ lục 4: 
Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức các cơ sở giáo dục công lập bậc THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày    tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên trường Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề nghiệp/Mã 

số
Ghi chú

1 Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Hà 1 Giáo viên Nghề May mặc V.09.02.09  
1 Giáo viên Nghề Cơ khí chế tạo máy V.09.02.09  2 Trung tâm GDNN-GDTX La Gi 1 Giáo viên Nghề Quản trị du lịch V.09.02.09  
1 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.05.15  3 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan 

Thiết 1 Giáo viên GDQP-AN Giáo dục quốc phòng - an ninh V.07.05.15  
4 Trường THPT Phan Thiết 1 Giáo viên Địa lý Địa lý V.07.05.15  
5 Trường THPT Bùi Thị Xuân -  Mũi Né 1 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.05.15  
6 Trường THPT Lý Thường Kiệt 1 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.05.15  
7 Trường THPT Nguyễn Tường Tộ 1 Giáo viên GDQP-AN Giáo dục quốc phòng - an ninh V.07.05.15  
8 Trường THPT Hàm Thuận Bắc 1 Giáo viên Sinh học Sinh học V.07.05.15  
9 Trường THPT Hàm Thuận Nam 1 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.05.15  
10 Trường THPT Đức Tân 1 Giáo viên Sinh học Sinh học V.07.05.15  
11 Trường THPT Hàm Tân 1 Giáo viên GDQP-AN Giáo dục quốc phòng - an ninh V.07.05.15  

1 Giáo viên Sinh học Sinh học V.07.05.15  12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn 
Mỹ 1 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh V.07.05.15  

 TỔNG 15     
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